
Tình hình kinh doanh mặt hàng khẩu trang trên địa bàn Quận 
 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4, Phòng 

Kinh tế Quận 4 phối hợp Ủy ban nhân dân 15 Phường khảo sát tình hình kinh 
doanh khẩu trang trên địa bàn Quận như sau: 

 

ĐƠN VỊ CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ 

SỐ LƯỢNG 
KHẨU 

TRANG 
(cái) 

GIÁ BÁN 

Phường 
1 

Cửa hàng 
Satra Food  

Số 11B Nguyễn 
Khoái (SDT: 028. 
39453129) 

200 cái 20.000/cái  

Phường 
2 

Cửa hàng  
Coop Food 

Số 84 Nguyễn Khoái 
(SDT: 028. 
39316705) 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
- Relax 10.000-
12.000/cái. 
- Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 

Cửa hàng 
thuốc 

Pharmacity 

Số 88 Nguyễn Khoái 
(SDT: 1800.6821) 

- 15 bịch 
loại 10 cái 
bịch (02 
lớp). 
- 35 bịch 
loại 02 cái 
bịch (3 lớp). 

- 115.000/bịch 10 cái 
(02 lớp). 
- 59.000/bịch 02 cái 
(3 lớp). 

Phường 
3 

Cửa hàng  
Coop Food 

Số 01 Đường số 48 
(SDT: 0913888407) 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
-Relax 10.000-
12.000/cái. 
-Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 

Phường 
4 

Cửa hàng  
Coop Food 

Số 42C Tôn Thất 
Thuyết (SDT: 028 
5401 2976) 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
-Relax 10.000-



ĐƠN VỊ CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ 

SỐ LƯỢNG 
KHẨU 

TRANG 
(cái) 

GIÁ BÁN 

12.000/cái. 
-Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 

Phường 
5 

Cửa hàng  
B’s Mart 

Số 288 Khánh Hội 
(SDT: 028. 
39410166) 

- 15 khẩu 
trang vải. 
- 05 khẩu 
trang kháng 
khuẩn 

6.000 – 12.000/ cái 
tùy loại 

Nhà thuốc  
Hữu Nghị 3 

Số 296 Khánh Hội 
(SDT: 0919900103) 

22 khẩu 
trang vải 

12.000/cái 

Phường 
6 

Cửa hàng 
Satra Food  

46-48 Đường số 41 
(SDT: 028. 
38266572) 

50 cái 
6.000 - 12.000/ cái 
tùy loại 

Cửa hàng 
Coop Food 

Số 132 Bến Vân Đồn 
(số DT: 028 3826 
6572) 
 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
-Relax 10.000-
12.000/cái. 
-Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 

Phường 
8 

Tiệm thuốc 
số 53 

J268 Hoàng Diệu 
(SDT: 0995044519) 

50 cái 
8.000đ - 12.000đ / cái 
tùy loại khẩu trang 
vải 

Phường 
9 

Cửa hàng 
thuốc 

Pharmacity 

Số 195 Khu tái thiết 
Hoàng Diệu 
(SDT: 1800.6821) 

50 cái 10.000/cái 

Phường 
10 

05 Nhà 
thuốc bán 
khẩu trang 
vải 
- Nhà thuốc 
Thanh Bình. 
 
- Nhà thuốc 
số 20. 
 
 

 
 
 
- 129/123/154E Bến 
Vân Đồn (SDT: 
028.38267879). 
 
- Số 290 Đoàn Văn 
Bơ (SDT: 028. 
38262837). 
- Số 320/87 Đoàn 

50 cái/ cửa 
hàng. 
Riêng cửa 
hàng 
harmactity 
có 200 cái. 

8.000đ – 12.000đ / 
cái tùy loại khẩu 
trang vải 



ĐƠN VỊ CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ 

SỐ LƯỢNG 
KHẨU 

TRANG 
(cái) 

GIÁ BÁN 

- Nhà thuốc 
Pharmactity. 
 
- Nhà thuốc 
Tôn Đản. 
- Nhà thuốc 
Đại Phát 

Văn Bơ (SDT: 
1800.6821) 
- Số 58 Tôn Đản 
(SDT: 0779996866). 
- Số 122 Tôn Đản 
(SDT: 0982388825). 
 
 

Phường 
12 

Của hàng 
Satra Food 

48-50 Lê Văn Linh 
(SDT: 0918682474) 

50 cái 
6.000 - 12.000/ cái 
tùy loại 

Phường 
13 

Nhà thuốc  
Minh Châu 

Số 31 Tôn Đản 
(SDT: 0778820631) 

30 cái 
8.000 - 20.000/cái tùy 
loại 

Phường 
14 

Cửa hàng  
Coop Food 

Số 167 Tôn Đản 
(SDT: 
028.38360143) 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
-Relax 10.000-
12.000/cái. 
-Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 

Phường 
15 

02 Cửa 
hàng Satra 

Food  

359A Tôn Đản và 
235 Xóm Chiếu 
(SDT: 0902936402) 

50 cái/cửa 
hàng 

6.000 – 12.000/ cái 
tùy loại 

Cửa hàng  
Coop Food 

Số 224A Xóm Chiếu 
(SDT: 0907780684) 

50 cái 

Khẩu trang vải kháng 
khuẩn 
- Co.op Select 
21.000/bịch 3 cái 
-Trần Huy 13.500/cái 
-Relax 10.000-
12.000/cái. 
-Nhà Bè Vinatex 
8.000-10.000/cái 



ĐƠN VỊ CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ 

SỐ LƯỢNG 
KHẨU 

TRANG 
(cái) 

GIÁ BÁN 

Nhà thuốc  
Thanh 
Tuyền 

Số 253 Tôn Đản 
(SDT: 0948060346) 

30 cái 
8.000 - 20.000/cái tùy 
loại 

Phường 
16 

Tiệm thuốc 
số 59 

Số 173 Xóm Chiếu 
(SDT: 
028.39400244) 

50 cái 9.000/cái 

Tiệm thuốc  
Hồng Châu 

Số 171 Xóm Chiếu 
(SDT: 0943251521) 

50 cái 9.000/cái 

Tiệm thuốc 
Nguyệt 

Số 83 Xóm Chiếu 
(SDT: 0901346477) 

50 cái 9.000/cái 

Phường 
18 

Cửa hàng 
B’Mart 

Số 402 Nguyễn Tất 
Thành (số DT: 028 
3941 5846) 

- 15 cái khẩu 
trang trẻ em. 
- 08 cái khẩu 
trang người 

lớn.  

- TE: 13.000/3 cái. 
- NL: 50.000/cái và 
04 miếng dáng kháng 
khuẩn.  

Cửa hàng 
VinMart+ 

Số 504 Nguyễn Tất 
Thành (SDT: 
0847319468) 

100 cái 48.600/5 cái 

 


